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Hiệu lực BG

STT Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

A

1 Bộ 1 182,000 182,000 CYG/ TQ

2 Bộ 1 213,000 213,000 CYG/ TQ

3 Bộ 1 258,000 258,000 CYG/ TQ

4 Bộ 1 288,000 288,000 CYG/ TQ

5 Bộ 1 342,000 342,000 CYG/ TQ

B

1 Bộ 1 502,500 502,500 CYG/ TQ

2 Bộ 1 578,500 578,500 CYG/ TQ

3 Bộ 1 654,500 654,500 CYG/ TQ

4 Bộ 1 738,500 738,500 CYG/ TQ

C

1 m 100 5,430 543,000 Trung Quốc

2 m 100 5,720 572,000 Trung Quốc

3 m 100 7,150 715,000 Trung Quốc

4 m 100 8,010 801,000 Trung Quốc

5 m 100 8,580 858,000 Trung Quốc

6 m 50 12,010 600,500 Trung QuốcGhen co nghiệt Ø18

Ghen co nhiệt hạ thế

Ghen co nghiệt Ø8

Ghen co nghiệt Ø10

Ghen co nghiệt Ø12

Ghen co nghiệt Ø14

Ghen co nghiệt Ø16

Đầu cáp hạ thế 4x300/400mm2 (Mã hàng 
RST-4/4 - 300-400) - Chưa đầu cốt

Bộ chia pha: Chạc ba + Ống co nhiệt + Cót to

Bộ chia pha cho Cáp 24kV 3x25-50mm2 
(RSI-75/30-30/10)

Bộ chia pha cho Cáp 24kV 3x70-120mm2 
(RSI-90/40-35/12)

Bộ chia pha cho Cáp 24kV 3x150-240mm2 
(RSI-110/50-40/14)

Bộ chia pha cho Cáp 24kV 3x300-400mm2 
(RSI-130/60-45/17)

Mô tả hàng hóa

Đầu cáp hạ thế - Trung Quốc

Đầu cáp hạ thế 4x10/16mm2 (Mã hàng RST-
4/10 - 10-16) - Chưa đầu cốt

Đầu cáp hạ thế 4x25/50mm2 (Mã hàng RST-
4/1 - 25-50) - Chưa đầu cốt

Đầu cáp hạ thế 4x70/120mm2 (Mã hàng 
RST-4/2 - 70-120) - Chưa đầu cốt

Đầu cáp hạ thế 4x150/240mm2 (Mã hàng 
RST-4/3 - 150-2400 - Chưa đầu cốt

khanh.usakan@gmail.com / usakanvietnam@gmail.com

Ngày BG 01.07.2025 Đến khi có thông báo giá mới

Chân thành cảm ơn Quý Công ty quan tâm đến sản phẩm của Công ty Cổ Phần USAKAN Việt Nam

BẢNG GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM

Đội 9, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Ngọc Khánh Giám đốc

0978 61 73 63 0886 68 77 16
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7 m 50 14,300 715,000 Trung Quốc

8 m 50 15,730 786,500 Trung Quốc

9 m 50 17,730 886,500 Trung Quốc

10 m 25 20,020 500,500 Trung Quốc

11 m 25 24,310 607,750 Trung Quốc

12 m 25 31,460 786,500 Trung Quốc

13 m 25 40,040 1,001,000 Trung Quốc

14 m 25 47,190 1,179,750 Trung Quốc

15 m 25 55,770 1,394,250 Trung Quốc

16 m 25 71,500 1,787,500 Trung Quốc

17 m 25 87,230 2,180,750 Trung Quốc

18 m 25 91,520 2,288,000 Trung Quốc

D

1 m 25 69,960 1,749,000 Trung Quốc

2 m 25 83,160 2,079,000 Trung Quốc

3 m 25 85,800 2,145,000 Trung Quốc

4 m 25 109,560 2,739,000 Trung Quốc

5 m 25 132,000 3,300,000 Trung Quốc

6 m 25 151,800 3,795,000 Trung Quốc

7 m 25 165,000 4,125,000 Trung Quốc

E

1 m 20 143,000 2,860,000 CYG/ TQ

2 m 20 165,000 3,300,000 CYG/ TQ

3 m 20 187,000 3,740,000 CYG/ TQ

4 m 20 209,000 4,180,000 CYG/ TQ

5 m 20 231,000 4,620,000 CYG/ TQ

6 m 20 253,000 5,060,000 CYG/ TQ

7 m 20 275,000 5,500,000 CYG/ TQ

8 m 20 297,000 5,940,000 CYG/ TQ

9 m 20 319,000 6,380,000 CYG/ TQ

10 m 20 341,000 6,820,000 CYG/ TQ

Ống co nhiệt Ø90 (RSWT-90/32)

Ống co nhiệt Ø100 (RSWT-100/37)

Ống co nhiệt Ø40 (RSWT-40/14)

Ống co nhiệt Ø45 (RSWT-45/17)

Ống co nhiệt Ø50 (RSWT-50/21)

Ống co nhiệt Ø60 (RSWT-60/23)

Ống co nhiệt Ø70 (RSWT-70/25)

Ống co nhiệt Ø80 (RSWT-80/27)

Ống co nhiệt trung thế Ø60

Ống co nhiệt trung thế Ø70

Ống co nhiệt trung thế Ø80

Ống co nhiệt trung thế màu vàng cam

Ống co nhiệt Ø30 (RSWT-30/10)

Ống co nhiệt Ø35 (RSWT-35/12)

Ghen co nghiệt Ø100

Ống co nhiệt trung thế màu vàng cam

Ống co nhiệt trung thế Ø20

Ống co nhiệt trung thế Ø30

Ống co nhiệt trung thế Ø40

Ống co nhiệt trung thế Ø50

Ghen co nghiệt Ø40

Ghen co nghiệt Ø50

Ghen co nghiệt Ø60

Ghen co nghiệt Ø70

Ghen co nghiệt Ø80

Ghen co nghiệt Ø90

Ghen co nghiệt Ø20

Ghen co nghiệt Ø22

Ghen co nghiệt Ø25

Ghen co nghiệt Ø30

Ghen co nghiệt Ø35

Ghi chú Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT - 8%

Tiêu chuẩn hàng hoá Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng

Thời gian giao hàng Đàm phán trước khi ký hợp đồng
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Số Tài Khoản 9786173636 - Tại ngân hàng ACB - Chi Nhánh Thăng Long - Hà Nội

Xin chân thành cảm ơn Quý Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM

Địa điểm giao hàng Tại kho Bên BÁN - xã Thanh Trì, TP Hà Nội

Điều kiện thương mại Đặt cọc 30%, giá trị còn lại thanh toán trước khi giao hàng

Bảo hành sản phẩm Trong phạm vi 12 tháng kể từ ngày giao hàng
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